
Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LAI CHÂU  
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2024  của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

TT Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Công bố đưa bến xe khách 

vào khai thác 

* Thời gian thực hiện: - 

Thời hạn kiểm tra: trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ đúng 

quy định. 

- Thời hạn công bố: 

+ Trường hợp quyết định 

công bố: trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày 

kết thúc kiểm tra. 

+ Trường hợp thông báo 

cho đơn vị kinh doanh dịch 

vụ bến xe khách: trong thời 

hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc kiểm tra. 

(1.000660.000.00.00.H35) 

* Trường hợp bến xe đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe 

 
 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư Sở Giao thông vận 

tải (đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

 

Chuyên viên phòng vận tải, 

phương tiện và Người lái xử 

lý hồ sơ  

* Thời gian thực hiện: 8,5 

ngày 

Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và Người lái xử lý 

*  Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải 

(ký Quyết định công bố bến xe 

vào khai thác) 

* Thời gian thực hiện: 03 ngày 
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TT Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

  

* Trường hợp bến xe đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe 

 

 

 
 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư Sở Giao thông vận 

tải (đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

 

Chuyên viên phòng vận tải, 

phương tiện và Người lái xử 

lý hồ sơ  

* Thời gian thực hiện: 8,5 

ngày 

Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và Người lái xử lý 

*  Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải 

(ký Văn bản thông báo) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 ngày 
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TT Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

2 

Công bố lại bến xe khách  

* Thời gian thực hiện:  

- Thời hạn kiểm tra: trong 

thời hạn 05 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ đúng 

quy định. 

- Thời hạn công bố: 

+ Trường hợp quyết định 

công bố: trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày 

kết thúc kiểm tra. 

+ Trường hợp thông báo 

cho đơn vị kinh doanh dịch 

vụ bến xe khách: trong thời 

hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc kiểm tra. 

(1.000672.000.00.00.H35) 

 

 

* Trường hợp bến xe đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe 

 
 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư Sở Giao thông vận 

tải (đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

 

Chuyên viên phòng vận tải, 

phương tiện và Người lái xử 

lý hồ sơ  

* Thời gian thực hiện: 3,5 

ngày 

Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và Người lái xử lý 

*  Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải 

(ký Quyết định công bố bến xe 

vào khai thác) 

* Thời gian thực hiện: 01 ngày 
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TT Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

  

* Trường hợp bến xe không đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe 

 

 

 
 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư Sở Giao thông vận 

tải (đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

 

Chuyên viên phòng vận tải, 

phương tiện và Người lái xử 

lý hồ sơ  

* Thời gian thực hiện: 3,5 

ngày 

Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và Người lái xử lý 

*  Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải 

(ký Văn bản thông báo) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 ngày 
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TT Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

3 

Cấp Giấy phép lưu hành xe   

quá tải trọng, xe  quá khổ 

giới hạn, xe bánh xích, xe 

vận chuyển hàng siêu 

trường,  siêu trọng trên 

đường bộ 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ theo quy 

định 

(1.000028.000.00.00.H35) 

 

 

 

 
 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư Sở Giao thông vận 

tải (đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 01 

giờ 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 01 

giờ 

 

Chuyên viên phòng vận tải, 

phương tiện và Người lái xử 

lý hồ sơ  

* Thời gian thực hiện: 04 giờ 

Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và Người lái xử lý 

*  Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 giờ 

- Thẩm định: 0,5 giờ 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải 

(ký Giấy phép) 

* Thời gian thực hiện: 01 giờ 
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TT Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

4 

Chấp thuận thiết kế nút 

giao đấu nối vào đường 

quốc lộ đang khai thác 

* Thời gian thực hiện: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm, kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ theo quy định.  

(1.001046.000.00.00.H35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

 (Trả kết quả)  

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(phát hành) 

* Thời gian thực hiện: ¼ 

ngày 

 

Văn thư Sở GTVT 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

¼ ngày 

 

Chuyên viên Phòng quản lý kết cấu 

hạ tầng giao thông xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 1,5 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thời gian thực hiện: 

¼ ngày 

Tổ chức, cá nhân 

Lãnh đạo phòng Quản lý kết cấu 

hạ tầng giao thông 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: ¼ ngày 

- Thẩm định: ½ ngày 

 ngày 

 

Lãnh đạo Sở GTVT 

(Trình văn bản) 

* Thời gian thực hiện: 

½ ngày 

Văn thư UBND tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

¼  ngày 

Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh  

* Thời gian thực hiện:  

- Phân công: ¼ ngày 

- Thẩm định ¼ ngày 

Chuyên viên VPUBND 

tỉnh xử lý 

* Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

(duyệt) 

* Thời gian thực hiện:   

01 ngày 

 

Văn thư Sở GTVT Vào 

sổ văn bản đến) 

* Thời gian thực hiện: ¼ 

ngày 
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TT Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

5 

Cấp phép thi công nút giao 

đấu nối vào đường quốc lộ 

đang khai thác 

* Thời gian thực hiện: 
Trong thời hạn 07 ngày 

làm, kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ theo quy định.  

(1.001061.000.00.00.H35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

 (Trả kết quả)  

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(phát hành) 

* Thời gian thực hiện: ¼ 

ngày 

 

Văn thư Sở GTVT 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

¼ ngày 

 

Chuyên viên Phòng quản lý kết cấu 

hạ tầng giao thông xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 1,5 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thời gian thực hiện: 

¼ ngày 

Tổ chức, cá nhân 

Lãnh đạo phòng Quản lý kết cấu 

hạ tầng giao thông 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: ¼ ngày 

- Thẩm định: ½ ngày 

 ngày 

 

Lãnh đạo Sở GTVT 

(Trình văn bản) 

* Thời gian thực hiện: 

½ ngày 

Văn thư UBND tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

¼  ngày 

Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh  

* Thời gian thực hiện:  

- Phân công: ¼ ngày 

- Thẩm định ¼ ngày 

Chuyên viên VPUBND 

tỉnh xử lý 

* Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

(duyệt) 

* Thời gian thực hiện:   

01 ngày 

 

Văn thư Sở GTVT Vào 

sổ văn bản đến) 

* Thời gian thực hiện: ¼ 

ngày 
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TT Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

6 

Cấp giấy phép thi công 

công trình trên đường bộ 

đang khai thác 

* Thời gian thực hiện: 07 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ theo quy 

định 

 

 

 
 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư Sở Giao thông vận 

tải (đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: ½ 

ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: ½ 

ngày 

 

Chuyên viên phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông 

xử lý hồ sơ  

* Thời gian thực hiện: 04 

ngày 

Lãnh đạo phòng Quản lý kết cấu 

hạ tầng giao thông 

*  Thời gian thực hiện: 

- Phân công, thẩm định: 01 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải 

(ký Giấy phép) 

* Thời gian thực hiện: 01 ngày 
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TT Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 

Cấp giấy phép thi công 

công trình trên đường bộ 

đang khai thác 

* Thời gian thực hiện: 07 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ theo quy 

định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên Phòng kinh tế 

hạ tầng, QLĐT xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 02 

ngày 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố (tiếp nhận) 

Thời gian thực hiện: 

¼ ngày 

Tổ chức, cá nhân 

LĐ Phòng KTHT, QLĐT 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: ½  ngày 

- Thẩm định, trình văn bản: ½  ngày 

 

Văn thư Phòng KTHT, QLĐT 

(Vào sổ, đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: ¼ ngày 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố 

* Thời gian thực hiện: ¼ 

ngày 

 

Lãnh đạo Văn phòng 

xem xét, trình ký 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Chuyên viên VPUBND 

huyện, Tp xử lý 

* Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 

Lãnh đạo UBND huyện, 

Thành phố (duyệt) 

* Thời gian thực hiện:   ½ 

ngày 

 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố (phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: ¼ 

ngày 

 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố 

(Trả kết quả)  
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TT Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

III THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1 

Cấp giấy phép thi công 

công trình trên đường bộ 

đang khai thác 

* Thời gian thực hiện: 07 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ theo quy 

định 

 

 

Lãnh đạo UBND các xã, phường, 

thị trấn phân công xử lý hồ sơ 

*  Thời gian thực hiện: 01 ngày 

Lãnh đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn thẩm định, ký 

duyệt 

*  Thời gian thực hiện: 01 ngày 

 

Văn thư UBND các xã, 

phường, thị trấn (đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: ½ 

ngày 

 

 
 

Tổ chức, cá nhân 

Bộ phận một cửa của 

UBND các xã, phường, 

thị trấn (tiếp nhận) 
* Thời gian thực hiện: ½ 

ngày 

 

Công chức địa chính, nông 

nghiệp, xây dựng và môi 

trường xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 04 

ngày 

 

Bộ phận một cửa của 

UBND các xã, phường, 

thị trấn trả kết quả 
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